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V/v tranh chấp hợp đồng vay 
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NHÂN DANH 

                                        

                       Ầ    Ế                    

-                                         : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  à Trầ  Thị Tuyết. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trươ g Hữu  ì h; 

2. Ô g Vũ Hòa Â . 

-  ư ký phiên toà: Bà Nguyễ  Thị Th o - Thư ký Toà     hâ  dâ  huyệ  

Dầu Tiế g, tỉ h  ì h Dươ g. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   uyệ  D u   ế  ,  ỉ   Bì   Dư    

tham gia phiên tòa: Bà Đi h Thị Yế  – Kiểm   t viê . 

Ngày 22 tháng 8  ăm 2024, t i tr     Tòa án nhân dân huyệ  Dầu Tiế g, 

tỉ h  ì h Dươ g   t     ơ th m    g  hai v     dâ   ự th       : 

208/2024/TLST-DS ngày 19 tháng 4  ăm 2024 v   tra h  hấp hợp đồ g vay tài 

   ”, theo Quyết đị h đưa v     ra   t      : 131/2024/QĐXXST-DS ngày 31 

tháng 7  ăm 2024, giữa     đươ g  ự: 

* Nguyên đơn   à Nguyễ  Thị Như T,  i h  ăm 1960; địa  hỉ  S  308 

đườ g 13/3, tổ 1,  hu ph  4 , thị trấ  D, huyệ  D, tỉ h  ì h Dươ g.  

Người đ i diệ  hợp ph p  ủa  guyê  đơ   Ô g Nguyễ  Vũ A h T, sinh 

 ăm 1977; địa  hỉ  Khu ph  4 , thị trấ  D, huyệ  D, tỉ h  ì h Dươ g và bà 

Nguyễ  Thị Q,  i h  ăm 2000; địa  hỉ  Khu ph  5, thị trấ  D, huyệ  D, tỉ h 

 ì h Dươ g  à  gười đ i diệ  theo ủy quy   (vă  b   ủy quy    gày 

03/6/2024). 

* Bị đơn  Ô g Đặ g Vă  T1,  i h  ăm 1972 và Trươ g Thị L,  i h  ăm 

1972; cùng địa  hỉ  Đườ g Nguyễ  Vă  N, tổ 10,  hu ph  1, thị trấ  D, huyệ  

D, tỉ h  ì h Dươ g.  

Người đ i diệ  hợp ph p  ủa bị đơ    à Đặ g Thị C m T2,  i h  ăm 

1999; địa  hỉ   hu ph  1, thị trấ  D, huyệ  D, tỉ h  ì h Dươ g  à  gười đ i diệ  

theo ủy quy   (vă  b   ủy quy    gày 05/7/2024). 



2 

 

* Người  ó quy    ợi  ghĩa v   iê  qua    à Nguyễ  Thị Ngọ  D, sinh 

 ăm 1983; địa  hỉ  Khu ph  5, thị trấ  D, huyệ  D, tỉ h  ì h Dươ g. 

- Người tham gia tố tụng khác:  

Người làm chứng:  à Trầ  Thị  í h T,  i h  ăm 1962; địa  hỉ  S  45/1 

đườ g Nguyễ  Vă  N,  hu ph  1, thị trấ  D, huyệ  D, tỉ h  ì h Dươ g. 

Đ i diệ   guyê  đơ    g Nguyễ  Vũ A h T và bà Nguyễ  Thị Q,  ó mặt; 

đ i diệ  bị đơ  bà Đặ g Thị C m T,  ó mặt. Người  ó quy    ợi  ghĩa v   iên 

qua  bà Nguyễ  Thị Ngọ  D và  gười  àm  hứ g bà Trầ  Thị  í h T, vắ g mặt. 

          Ụ   : 

* Theo đơn khởi kiện ngày 04/3/2024, đơn khởi kiện bổ sung ngày 

07/6/2024 quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa nguyên đơn và đại diện 
nguyên đơn thống nhất trình bày: 

Nguyê  giữa  guyê  đơ  bà T và vợ  hồ g   g T1, bà L  ó m i qua  hệ 

que  biết  ê   guyê  đơ   ó  ho bị đơ  vay tổ g    ti   650.000.000 đồ g,    

thể  hư  au  

Lầ  1  Ngày 08/7/2015 bà T  ho vợ  hồ g   g T1 bà L vay    ti   

50.000.000 đồ g ( ăm mươi triệu đồ g), hai bê   ó  ập giấy mượ  ti   và   g 

T1 bà L  ù g    vào, hai bê   h  g thỏa thuậ  thời h   vay và ti    ãi. 

Lầ  2  Ngày 16/12/2020 bà T tiếp t    ho   g T1 bà L vay    ti   

600.000.000 đồ g, hai bê   ó  ập giấy mượ  ti  , tro g giấy mượ  ti   thì 

 h  g thỏa thuậ  thời h   vay  hư g     bê  thỏa thuậ  miệ g với  hau thời 

h    à 01  ăm (đế   gày 16/12/2021). Theo giấy mượ  ti   thì  h  g ghi ti   

lãi, tuy nhiê  theo thỏa thuậ  miệ g với  hau thì mỗi th  g ti    ãi  ho 

600.000.000 đồ g  à 4.000.000 đồ g. Để b o đ m  ho  ho   vay thì  guyê  

đơ  bà T  ó giữ  ủa bị đơ  01 b    hí h giấy  hứ g  hậ  quy      d  g đất    

vào  ổ CS05923 do S  tài  guyê  và m i trườ g tỉ h  ì h Dươ g  ấp  ho   g 

Đặ g Vă  T1 ngày 07/11/2017.  

Tuy  hiê   hi đế  thời h    au  hi u  ầ   guyê  đơ  yêu  ầu bị đơ  

tha h to      ti   g   và ti    ãi  hư g bị đơ   h  g tr . Vì vậy  guyê   guyê  

đơ   h i  iệ  yêu  ầu bị đơ  tha h to      ti   g    à 650.000.000 đồ g (  u 

trăm  ăm mươi triệu đồ g); đồ g thời yêu  ầu bị đơ  tr     ti    ãi trê     ti   

g   600.000.000 đồ g tí h từ  gày 16/12/2021 đế  th  g 6  ăm 2024  àm trò  29 

th  g với    ti   288.840.000 đồ g (600.000.000 đồ g   1.66%   29 th  g). Tổ g 

 ộ g  guyê  đơ  yêu  ầu bị đơ  tha h to   tổ g    ti      g   và  ãi  à 

938.840.000 đồ g. 

Nguyê  đơ   h  g  ó yêu  ầu gì  h  . 
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* Quá trình tham gia tố tụng, tại phiên tòa bị đơn và đại diện bị đơn 

thống nhất trình bày: 

Nguyê  bị đơ    g T1, bà L  ó m i qua  hệ que  biết với bà T, bà L là 

 gười giúp việ   ho bà T, do  ó  hu  ầu  ầ  ti   để  oay    việ  gia đì h  ê  bị 

đơ   ó vay  ủa bà T một    ti  ,    thể  hư  au  

Lầ  1  Ngày 08/7/2015 bị đơ   ó vay  ủa bà T    ti   50.000.000 đồ g 

( ăm mươi triệu đồ g); bà T giữ   i  ổ  ươ g hưu  ủa   g T1 để trừ ti   g   và 

ti    ãi hà g th  g. Đ i với    ti   vay  ày bà T  hậ   ủa bị đơ  mỗi th  g từ 

 ổ hưu  à 2.600.000 đồ g tro g  u t 4  ăm với tổ g    ti    à 124.800.000 đồ g 

(2.600.000 đồ g   48 th  g). Vậy    ti    ày bị đơ  đã tr   o g  ho bà T, 

 hư g vì ti  tư  g  ê  bị đơ   h  g  ấy   i b    hí h giấy  ợ. Vì vậy bị đơ  

 h  g thừa  hậ   ho    ợ  ày. 

Lầ  2  Ngày 04/3/2020 bị đơ  tiếp t   vay  ủa bà T    ti   300.000.000 

đồ g  hư g bà T  ho bà Nguyễ  Thị Ngọ  D ( à  h u gọi bà T bằ g dì) đứ g 

tên bên cho vay, để b o đ m  ho   vay bà T giữ b    hí h giấy  hứ g  hậ  

quy      d  g đất do   g Đặ g Vă  T1 đứ g tê . Đ i với    ti    ày mỗi th  g 

bà T yêu  ầu bị đơ  tr  11.000.000 đồ g (tro g đó 5.000.000 đồ g ti   g   và 

6.000.000 đồ g ti    ãi). Trê  thự  tế vay    ti   300.000.000 đồ g  hư g bị 

đơ   hỉ  hậ  đượ  250.000.000 đồ g vì bà T  ấy trướ  50.000.000 đồ g ti    ãi 

 hư g tro g giấy vay  h  g ghi.   

Lầ  3  Ngày 10/6/2020 bị đơ  tiếp t   mượ   ủa bà T    ti   100.000.000 

đồ g, bà T  ũ g  ho bà Nguyễ  Thị Ngọ  D đứ g tê  bê   ho vay. Thự  tế bị 

đơ   hỉ  hậ  đượ  70.000.000 đồ g do bà T  ấy trướ  30.000.000 đồ g ti    ãi. 

Vậy tổ g    ti    ầ  2 và  ầ  3 bị đơ  vay  ủa bà T    ti   400.000.000 

đồ g  hư g  hỉ  hậ  đượ  320.000.000 đồ g và đã tr  trướ   ho bà T 

80.000.000 đồ g ti    ãi rồi. 

Sau  hi mượ  ti   bà L tiếp t    àm giúp việ   ho bà T  hư g  h  g 

 hậ   ươ g để  hấu trừ vào ti    ãi (ti    ươ g 4.000.000 đồ g/th  g)  ho đế  

th  g 2  ăm 2024 mới  ghỉ việ . Vào  gày 16/12/2020 bà T  ó gọi điệ  tho i 

 ho bị đơ  yêu  ầu    giấy  ợ 600.000.000 đồ g, bà T  ói viết giấy  ợ  ày để 

xoá 02 giấy  ợ trướ  (04/3/2020 và 10/6/2020), bị đơ  ti  tư  g  ê  đồ g     , 

tro g giấy  ày bà T       h  g ghi  à ti   g   và  ãi  ủa giấy  ợ  ũ. 

Đầu th  g 3  ăm 2024 bị đơ   i  bà T tr  góp mỗi th  g 5.000.000 đồ g 

ti   g   và 4.000.000 đồ g ti    ãi (4.000.000 đồ g ti    ươ g giúp việ  mỗi 

th  g)  hư g bà T  h  g đồ g   yêu  ầu bà Lệ tiếp t    àm giúp việ  để tr  ti   

 ãi mà  h  g đượ  tr  g  .  à Lệ  h  g đồ g    ê   ghỉ  àm giúp việ   hỗ nhà 

bà T. Vậy tổ g    ti   bị đơ  đã tr   ho bà T  à 50.000.000 đồ g ( gày 

4/3/2020) + 30.000.000 đồ g ( gày 10/6/2020) + 4.000.000 đồ g   48 th  g 

(ti    ươ g giúp việ  4  ăm) = 272.000.000 đồ g.  ị đơ  đã tr   ho bà T 

272.000.000 đồ g ti    ãi.  ắt đầu từ th  g 3  ăm 2024 bị đơ   ghỉ  àm giúp 

việ   ho bà T  ê   h  g tha h to   đượ   ho    ào  ho bà T. Hiệ  t i bị đơ  
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     hậ   ò   ợ bà T    ti   g    à 400.000.000 đồ g. Với     ợ g    ày thì bị 

đơ   i  tr  dầ  mỗi th  g 5.000.000 đồ g ti   g  ,  ò  ti   lãi thì tính theo quy 

đị h  ủa ph p  uật. 

Bị đơ   h  g  ó    iế , yêu  ầu gì  h  . 

* Tại bản tường trình ngày 25/7/2024 bà Nguyễn Thị Ngọc D trình bày: 

Bà D  ó m i qua  hệ  à  h u ruột  ủa bà Nguyễ  Thị Như T. Qua  ự giới 

thiệu  ủa bà T bà D  ó  ho   g Đặ g Vă  T1, si h  ăm 1972 và bà Trươ g Thị 

L,  i h  ăm 1972;  ù g địa  hỉ  Đườ g Nguyễ  Vă  N, tổ 10,  hu ph  1, thị 

trấ  D, huyệ  D, tỉ h  ì h Dươ g vay ti   02  ầ ,    thể  

Lầ  1  Ngày 04/3/2020 bà D cho ông T1 bà L vay    ti   300.000.000 

đồ g; 

Lầ  2  Ngày 10/6/2020 bà D cho ông T1 và bà L vay    ti   100.000.000 

đồ g. 

Việ  vay ti   giữa bà D và vợ  hồ g   g T1 bà L đã đượ  gi i quyết  o g 

và bà D đã ghi      hậ   R” trê  giấy mượ  ti  . Vì vậy việ   h i  iệ  giữa bà 

T và vợ  hồ g   g T1 bà L  h  g  iê  qua  đế  bà D. 

Bà D  h  g  ó    iế , yêu  ầu gì  h  . 

* T i biê  b    ấy  ời  hai  gười  àm  hứ g bà Trầ  Thị  í h Th trình 

bày:  à Trầ  Thị  í h Th  ó m i qua  hệ  à hà g  óm    g gi  g với vợ  hồ g 

  g Đặ g Vă  T1 và bà Trươ g Thị L. Vì  ó m i qua  hệ    g gi  g gầ  nhà 

 hau  ê  thỉ h tho  g bà L có qua nhà bà Th mượ  ti    ủa bà Th bữa thì 

50.000 đồ g bữa thì 100.000 đồ g, thấy thế bà Th  ó hỏi bà L  à đi làm sao 

 h  g  ó ti   thì bà L  ói  à ti   đi  àm đã đó g ti    ời  ho bà  hủ hết rồi, bà L 

 ũ g  h  g  ói  à vay bao  hiêu ti   và đó g ti    ời mỗi th  g bao  hiêu. 

 à Th o  h  g  ó    iế  gì  h  . 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng có ý 

kiến: 

V  thủ t   t  t  g  Qu  trì h t  t  g  ũ g  hư diễ  biế  t i phiê  tòa, 

Th m ph  ,Thư    và Hội đồ g   t    đã thự  hiệ  đú g quy đị h  ủa  ộ  uật 

T  t  g dâ   ự. Tòa    đã tiế  hà h thu thập  hứ g  ứ,    g  hai  hứ g  ứ, hòa 

gi i,   t    đú g trì h tự, thủ t   t  t  g. C   đươ g  ự đã  hấp hà h đúng quy 

đị h t i     Đi u 70, 71, 72  ộ  uật T  t  g dâ   ự. Kh  g  iế   ghị  hắ  ph  , 

bổ  u g thủ t   t  t  g. 

V   ội du g v      Qua  hệ ph p  uật  ủa v      à  Tra h  hấp hợp đồ g 

vay tài    ”. Că   ứ vào     tài  iệu,  hứ g  ứ đượ  Hội đồ g   t     em   t và 

 ết qu  tra h t  g t i phiê  tòa  ho thấy yêu  ầu  h i  iệ   ủa  guyê  đơ   à  ó 

 ơ     hấp  hậ  một phầ . 

  Ậ   Ị             : 
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Sau  hi  ghiê   ứu     tài  iệu  ó tro g hồ  ơ v     đã đượ  th m tra t i 

phiê  tòa,  ă   ứ vào  ết qu  tra h t  g t i phiê  tòa, Hội đồ g   t     hậ  

đị h  

[1] V  t  t  g: Nguyê  đơ  bà Nguyễ  Thị Như T yêu  ầu bị đơ  ông 

Đặ g Vă  T1 và bà Trươ g Thị L  iê  đới tha h to      ti    ợ  à 938.840.000 

đồ g ( hí  trăm ba mươi t m triệu t m trăm b   mươi  gà  đồ g), tro g đó ti   

g    à 650.000.000 đồ g, ti    ãi  à 288.840.000 đồ g. Do đó, qua  hệ tra h 

 hấp  ủa v      à  Tra h  hấp hợp đồ g vay tài    ” theo quy đị h t i  ho   3 

Đi u 26  ộ  uật T  t  g dâ   ự. Ông Đặ g Vă  T1 và bà Trươ g Thị L  ó  ơi 

 ư trú t i địa  hỉ Đườ g Nguyễ  Vă  N, tổ 10,  hu ph  1, thị trấ  D, huyệ  D, 

tỉ h  ì h Dươ g. V     thuộ  th m quy   gi i quyết  ủa Tòa     hâ  dâ  

huyệ  Dầu Tiế g, tỉ h  ì h Dươ g theo quy đị h t i  ho   3 Đi u 26,  ho   1 

Đi u 35;  ho   1 Đi u 39  ủa  ộ  uật T  t  g dâ   ự. 

[2] V   ội du g tra h  hấp  Bà Nguyễ  Thị Như T  h i  iệ  yêu  ầu   g 

Đặ g Vă  T1 và bà Trươ g Thị L  iê  đới tr   ho bà T tổ g    ti   938.840.000 

đồ g, tro g đó    ti   g   650.000.000 đồ g (  u trăm  ăm mươi triệu đồ g) và 

ti    ãi trê     ti    ợ g   600.000.000 đồ g tí h từ  gày 16/12/2021 đế  th  g 

6  ăm 2024  àm trò  29 th  g  à 288.840.000 đồ g (600.000.000 đồ g   1.66% 

x 29 tháng). Trướ  yêu  ầu  h i  iệ   ủa  guyê  đơ  thì bị đơ   h  g đồ g  . 

[3] Hội đồ g   t      t thấy  Giấy mượ  ti   đ   gày 08/7/2015 và giấy 

mượ  ti   đ   gày 16/12/2020 do  guyê  đơ   u g  ấp  ho Tòa     à b   

 hí h; qu  trì h tham gia t  t  g bị đơ  thừa  hậ   hữ    tro g 02 giấy mượ  

ti    ày  à  ủa bị đơ . Từ đó  ó  ơ        đị h việ  vay mượ  ti   giữa bà 

Nguyễ  Thị Như T với   g Đặ g Vă  T1, bà Trươ g Thị L  à  ó thật.  

[4] X t yêu  ầu  h i  iệ   ủa  guyê  đơ   

[4.1] Đ i với    ti   g    Nguyê  đơ   h i  iệ  yêu  ầu bị đơ   iê  đới 

tha h to      ti   g   650.000.000 đồ g theo 02 giấy mượ  ti   đ   gày 

08/7/2015 và giấy mượ  ti   đ   gày 16/12/2020. Chứ g  ứ  guyê  đơ   u g 

 ấp  à b    hí h, qu  trì h t  t  g bị đơ  thừa  hậ   hữ    tro g 02 giấy mượ  

ti    êu trê   à  ủa bị đơ .  ị đơ   ho rằ g giấy mượ  ti    ập  gày 16/12/2020 

với    ti   600.000.000 đồ g  à gộp 02 giấy mượ  ti    ủa  gày 04/3/2020 với 

   ti   300.000.000 đồ g và  gày 10/6/2020 với    ti   100.000.000 đồ g và 

ti    ãi,  ò  đ i với    ti   vay 50.000.000 đồ g theo giấy mượ  ti    gày 

08/7/2015 thì bị đơ  đã tha h to    o g bằ g hì h thứ  bà T giữ  ổ hưu  ủa   g 

T1 và  hậ  mỗi th  g 2.600.000 đồ g tro g thời gia  4  ăm  à 124.800.000 

đồ g (2.600.000 đồ g x 48 tháng). Tuy  hiê  Hội đồ g   t      t thấy 02 giấy 

vay ti    ủa  gày 04/3/2020 và ngày 10/6/2020 thì  gười  ho vay  à bà Nguyễ  

Thị Ngọ  D; qu  trì h t  t  g bị đơ   h  g  u g  ấp đượ  tài  iệu,  hứ g  ứ 

 hứ g mi h  ho  ời trì h bày  ủa mì h,  gượ    i phía  guyê  đơ  và bà 

Nguyễ  Thị Ngọ  D  ũ g  h  g thừa  hậ  việ   ày  ê   ời trì h bày  ủa bị đơ  

 h  g  ó  ă   ứ  hấp  hậ . Từ đó  ó  ơ     hấp  hậ  yêu  ầu  h i  iệ   ủa 

 guyê  đơ  v  việ  yêu  ầu bị đơ  tr     ti   g    à 650.000.000 đồ g theo giấy 

mượ  ti    gày 08/7/2015 và  gày 16/12/2020. 
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[4.2] X t, yêu  ầu tí h  ãi  uất ph t  i h  ủa  guyê  đơ   Nguyê  đơ  yêu 

 ầu bị đơ  tha h to      ti    ãi trê     ti   g   600.000.000 đồ g với mứ   ãi 

 uất  à 1.66%/th  g    ti   288.840.000 đồ g, tí h từ  gày 16/12/2021 đế  

th  g 6  ăm 2024  à 29 th  g. Hội đồ g   t    thấy rằ g: Theo giấy mượ  ti   

 gày 16/12/2020 do  guyê  đơ   u g  ấp thì hai bê   h  g ghi  hậ  thỏa thuậ  

v  thời h   vay và ti    ãi. Tuy  hiê ,  guyê  đơ  trì h bày hai bê  thỏa thuậ  

miệ g với  hau thời h   vay  à 01  ăm (đế   gày 16/12/2021) và ti    ãi  ho 

600.000.000 đồ g  à mỗi th  g 4.000.000 đồ g,  ò  bị đơ  cho rằ g bị đơ  

 h  g vay    ti   600.000.000 đồ g mà giấy  ợ  ày đượ  gộp từ giấy  ợ  gày 

04/3/2020 và 10/6/2020, ti    ãi bị đơ  tr   ũ g tr   ho hai giấy  ợ  ày  hứ 

 h  g ph i tr   ho giấy  ợ 600.000.000 đồ g. Qu  trì h gi i quyết v      guyê  

đơ   h  g  u g  ấp đượ  tài  iệu,  hứ g  ứ  hứ g mi h  ho  ời trì h bày  ủa 

mì h. Vì vậy việ   guyê  đơ  yêu  ầu tí h  ãi  uất 1.66%  à  hưa phù hợp với 

quy đị h  ủa ph p  uật  ê   h  g đượ   hấp  hậ  mà  ãi  uất  ầ  đượ  tí h 

0.83%/th  g theo quy đị h t i  ho   2 Đi u 468  ộ  uật dâ   ự. T i phiê  tòa 

 guyê  đơ  yêu  ầu tí h ti    ãi từ  gày 16/12/2021 đế  ngày 16/5/2024  à  hưa 

phù hợp; b i  ẽ  Như đã  hậ  đị h   trê  giấy vay ti    ập  gày 16/12/2020 

 h  g ghi thời h   vay và  h  g ghi  ãi  uất; qu  trì h t  t  g  guyê  đơ  

 h  g  u g  ấp đượ  tài  iệu  hứ g  ứ  hứ g mi h v  việ  th  g b o trướ   ho 

bị đơ  một thời gia  hợp    v  việ  yêu  ầu tr   ợ. Vì vậy Hội đồ g   t        

đị h ti    ãi tí h từ  gày Tòa    th     v     ( gày 19/4/2024) đế   gày 

16/5/2024 là phù hợp. 

[5] X t    iế   ủa bị đơ    ị đơ   ho rằ g đ i với giấy mượ   ợ  gày 

08/7/2015 bị đơ  đã tr   o g, tuy  hiê  qu  trì h t  t  g bị đơ   h  g  u g  ấp 

đượ  tài  iệu  hứ g  ứ để  hứ g mi h  ho  ời trì h bày  ủa mì h nên không 

đượ  Hội đồ g   t     hấp  hậ . Đ i với giấy mượ  ti   đ   gày 16/12/2020 bị 

đơ  thừa  hậ   hữ     ủa mì h  hư g  ho rằ g giấy  ày  à gộp từ 02 giấy 

mượ  ti    gày 04/3/2020 và 10/6/2020 và ti    ãi, tuy  hiê  qu  trì h t  t  g 

bị đơ   ũ g  h  g  u g  ấp đượ  tài  iệu  hứ g mi h  ho  ời trì h bày  ủa 

mì h  ê   h  g đượ  Hội đồ g   t     hấp  hậ . Đ i với    iế  trì h bày  ủa 

bị đơ  v  việ  đã tr  ti    ãi  ho  guyê  đơ  tổ g  à 50.000.000 đồ g ( gày 

4/3/2020) + 30.000.000 đồ g ( gày 10/6/2020) + 4.000.000 đồ g   48 th  g 

(ti    ươ g giúp việ  4  ăm) = 272.000.000 đồ g. Qu  trì h gi i quyết v     bị 

đơ   h  g  u g  ấp đượ  tài  iệu  hứ g  ứ để  hứ g  ứ  ho  ời trì h bày  ủa 

mì h  ê   h  g đượ  Hội đồ g   t     hấp  hậ . T i phiê  tòa bị đơ  yêu  ầu 

 guyê  đơ  tr    i b    hí h giấy  hứ g  hậ  quy      d  g đất    vào  ổ 

CS05923 do S  tài  guyê  và m i trườ g tỉ h  ì h Dươ g  ấp  ho   g Đặ g 

Vă  T1  gày 07/11/2017. Hội đồ g   t      t thấy việ  nguyên đơ  giữ b   

 hí h giấy  hứ g  hậ  quy      d  g đất  ủa bị đơ   à  h  g đú g quy đị h 

 ủa ph p  uật  ê   ầ  buộ   guyê  đơ  bà Nguyễ  Thị Như T ph i tr    i b   

 hí h giấy  hứ g  hậ  quy      d  g đất    vào  ổ CS05923 do S  tài  guyê  

và m i trườ g tỉ h  ì h Dươ g  ấp  ho   g Đặ g Vă  T1 ngày 07/11/2017 cho 

bị đơ . 

[6] Từ  hậ  đị h m   [3], [4] và [5]  ầ  buộ  bị đơ  ph i tha h to    ho 

 guyê  đơ  tổ g    ti    à 654.482.000 đồ g (bao gồm 650.000.000 đồ g ti   
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g   và 4.482.000 đồ g ti    ãi).  à Nguyễ  Thị Như T  ó tr  h  hiệm tr   ho 

  g Đặ g Vă  T1 và bà Trươ g Thị L b    hí h giấy  hứ g  hậ  quy      

d  g đất    vào  ổ CS05923 do S  tài  guyê  và m i trườ g tỉ h  ì h Dươ g 

 ấp  ho   g Đặ g Vă  T1 ngày 07/11/2017. 

[7] Qua  điểm v   ội du g v      ủa đ i diệ  Việ   iểm   t  hâ  dâ  

huyệ  Dầu Tiế g t i phiê  tòa  à  ó  ă   ứ và phù hợp quy đị h ph p  uật. 

[8] V     phí dâ   ự  ơ th m   ị đơ  ph i  hịu    phí dâ   ự  ơ th m đ i 

với    ti   ph i tr   ho  guyê  đơ ;  guyê  đơ  thuộ  trườ g hợp đượ  miễ     

phí theo quy đị h  ủa ph p  uật. 

Vì các lẽ trên, 

Q  Ế   Ị  : 

- Că   ứ     Đi u 26, 35, 39, 147, 266, 273  ủa  ộ  uật T  t  g dâ   ự;  

- Că   ứ     Đi u 463, 466, 468 và 469  ủa  ộ  uật Dâ   ự  ăm 2015; 

- Că   ứ  ghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP  gày 11/01/2019  ủa Hội đồ g 

th m ph   Tòa     hâ  dâ  t i  ao hướ g dẫ   p d  g một    quy đị h  ủa 

ph p  uật v   ãi,  ãi  uất, ph t vi ph m; 

- Că   ứ Đi u 26 Nghị quyết    326/U TVQH  gày 30/12/2016  ủa Ủy 

ba  thườ g v  Qu   hội quy đị h v  mứ  thu, miễ , gi m, thu,  ộp qu      và 

   d  g    phí và  ệ phí Tòa   ; 

1. Chấp  hận một phầ  yêu  ầu  h i  iệ   ủa  guyê  đơ  bà Nguyễ  Thị 

Như T đ i với bị đơ  ông Đặ g Vă  T1 và bà Trươ g Thị L v  việ   tranh  hấp 

hợp đồ g vay tài    ”. 

 uộ    g Đặ g Vă  T1 và bà Trươ g Thị L  ó tr  h  hiệm  iê  đới thanh 

toán cho bà Nguyễ  Thị Như T tổ g    ti    à 654.482.000 đồ g (  u trăm  ăm 

mươi b   triệu b   trăm t m mươi hai  gà  đồ g), tro g đó bao gồm 

650.000.000 đồ g (  u trăm  ăm mươi triệu đồ g) ti   g   và 4.482.000 đồ g 

(b   triệu b   trăm t m mươi hai  gà  đồ g) ti    ãi. 

Kể từ  gày  ó đơ  yêu  ầu thi hà h     ủa  gười đượ  thi hà h    cho 

đế   hi thi hà h     o g, bê  ph i thi hà h     ò  ph i  hịu  ho   ti    ãi  ủa 

   ti    ò  ph i thi hà h    theo mứ   ãi  uất quy đị h t i Đi u 357,  ho   2 

Đi u 468  ủa  ộ  uật Dâ   ự  ăm 2015. 

2. Kh  g  hấp  hậ  yêu  ầu  h i  iệ   ủa bà Nguyễ  Thị Như T đ i với 

ông Đặ g Vă  T1 và bà Trươ g Thị L v     ti   lãi 284.358.000 đồ g (hai trăm 

t m mươi b   triệu ba trăm  ăm mươi t m  gà  đồ g). 

3.  à Nguyễ  Thị Như T  ó tr  h  hiệm tr   ho   g Đặ g Vă  T1 và bà 

Trươ g Thị L b    hí h giấy  hứ g  hậ  quy      d  g đất    vào  ổ CS05923 

do S  tài  guyê  và m i trườ g tỉ h  ì h Dươ g  ấp  ho   g Đặ g Vă  T1 

ngày 07/11/2017. 

4. Á  phí dâ   ự  ơ th m  



8 

 

Ô g Đặ g Vă  T1 và bà Trươ g Thị L ph i  iê  đới  hịu 30.179.280 đồ g 

(ba mươi triệu một trăm b y mươi  hí  ngàn hai trăm t m mươi đồ g). 

 à Nguyễ  Thị Như T thuộ  trườ g hợp đượ  miễ     phí và  ó đơ  yêu 

 ầu miễ     phí. 

5. Quy    h  g   o  

Nguyê  đơ , bị đơ  có mặt t i phiên tòa có quy   kháng cáo b   án trong 

thời h   15  gày  ể từ ngày tuyên án (ngày 22/8/2024). 

Người  ó quy    ợi,  ghĩa v   iê  qua  vắ g mặt t i phiê  tòa  ó quy   

 h  g   o        tro g thời h   15  gày  ể từ  gày  hậ  đượ  b      hoặ  b   

   đượ   iêm yết theo quy đị h ph p  uật. 

6. Trườ g hợp b      đượ  thi hà h theo quy đị h t i Đi u 2 Luật Thi 

hà h    dâ   ự thì  gười đượ  thi hà h    dâ   ự,  gười ph i thi hà h    dâ   ự 

 ó quy   thỏa thuậ  thi hà h   , quy   yêu  ầu thi hà h   , tự  guyệ  thi hà h 

   hoặ  bị  ưỡ g  hế thi hà h    theo quy đị h t i     đi u 6, 7, 7a và 9 Luật 

Thi hà h    dâ   ự; thời hiệu thi hà h    đượ  thự  hiệ  theo quy đị h t i đi u 

30 Luật Thi hà h    dâ   ự./. 

  À     Ê       Ồ    É   Ử 

 

 
 

 

 

 rươ g  ữu  ì         ũ  òa    

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      

 

 
 

 

 

 rầ    ị  uyết 
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  À     Ê       Ồ    É   Ử 

 

 
 

 

 

 guyễ    ị   u   u       guyễ    ị Kim P i 

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      

 

 
 

 

 

P  m  gọ  T1 

 

 

 

 

 

 

 

N     ận: 
- TAND tỉnh  ì h Dươ g; 

- VKSND tỉ h  ì h Dươ g; 

- VKSND huyện Dầu Tiếng; 

- CCTHADS huyện Dầu Tiếng; 

- C   đươ g  ự; 

- Lưu  Hồ  ơ v    , VT.  

TM. H    ỒNG XÉT XỬ S    ẨM 

THẨM PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Trần Thị Tuyết 

 


